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Thống kê thị trường HOSE HNX

Index

% Thay đổi 0.53% 0.20%

KLGD (CP)

GTGD (tỷ đồng)

Tổng cung (CP)

Tổng cầu (CP)

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

KL bán (CP)

KL mua (CP)

GTmua (tỷ đồng)

GT bán (tỷ đồng)

GT ròng (tỷ đồng)

Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin 1.76% 12.3         2.0          1.9%

Công nghiệp 0.01% 17.0         3.1          18.5%

Dầu khí 1.76% 17.3         3.7          3.7%

Dịch vụ Tiêu dùng 0.19% 18.9         4.2          4.7%

Dược phẩm và Y tế 0.37% 16.4         2.9          2.6%

Hàng Tiêu dùng 0.41% 20.7         6.6          13.8%

Ngân hàng 0.52% 14.6         1.8          5.9%

Nguyên vật liệu 0.91% 9.6           1.8          13.1%

Tài chính 0.27% 20.9         2.9          33.3%

Tiện ích Cộng đồng 0.89% 13.3         2.5          2.5%

VN - Index 0.53% 16.7         4.1          88.7%

HNX - Index 0.20% 12.3         1.7          11.3%
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GT mua GT bán GT ròng

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Nhóm cổ phiếu Bluechips tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ
giúp VN-Index giữ được sắc xanh và vượt ngưỡng
775 điểm trong bối cảnh thị trường giao dịch giằng

co với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Cụ thể, kết

thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 4,13
điểm (0,53%) lên 778,30 điểm; chỉ số HNX-Index

tăng 0,20 điểm (0,20%) lên 100,76 điểm. Thanh

khoản trên hai sàn tăng nhẹ so với phiên trước đó

với giá trị giao dịch đạt 4.167 tỷ đồng tương ứng với

khối lượng giao dịch là 261 triệu cổ phiếu, trong đó

giao dịch thỏa thuận chiếm 420 tỷ đồng. Độ rộng thị

trường trong phiên hôm nay có sự tích cực hơn với

234 mã tăng giá, 131 mã đứng giá, 217 mã giảm
giá. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn là động lực
chính giúp thị trường tăng điểm mạnh trong phiên

hôm nay, chủ yếu đến từ PLX (+2,0%), GAS

(+1,1%), VNM (+0,6%), HPG (+1,8%). Nhóm cổ

phiếu ngân hàng có sự phân hóa nhưng cũng đóng

góp một phần không nhỏ với BID (+1,3%), CTG

(+1,0%), VCB (+0,5%), ngược lại STB (-1,6%), EIB

(-1,2%). Tại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, HAR và HAI

đều đã có thời điểm giảm sàn trước khi tăng kịch

trần trở lại. OGC tiếp tục chịu áp lực bán mạnh với

phiên giảm sàn thứ ba liên tiếp với dư bán sàn trên

16 triệu cổ phiếu.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Thị trường nhìn chung giao dịch ở trạng thái giằng

co và VN-Index chỉ thực sự bứt tăng lên cao hơn

trong phiên khớp lệnh ATC nhờ sự tích cực của một

số mã vốn hóa lớn như PLX hay một số mã cổ

phiếu ngân hàng. Thanh khoản thị trường chỉ cải

thiện nhẹ so với phiên trước và đến nhiều từ các mã

thị giá thấp, đầu cơ cho thấy đà phục hồi chưa bền

vững. Trong phiên ngày mai, VN-Index sẽ có cơ
hội thử thách lại mốc kháng cự mạnh quanh vùng
780 điểm và dự báo áp lực cung sẽ mạnh lên. Nhà

đầu tư ngắn hạn do vậy cần tiếp tục giữ tỷ trọng cổ

phiếu ở mức an toàn, hạn chế mua đuổi cổ phiếu ở

vùng giá cao, có thể xem xét bán các cổ phiếu đã

tăng nóng hoặc đạt mức giá mục tiêu. Nhà đầu tư

trung và dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục và tận

dụng những phiên giảm điểm về vùng hỗ trợ của chỉ

số để tái cơ cấu danh mục, tập trung vào những mã

có cơ bản tốt và triển vọng tăng trưởng tích cực

trong cả năm nay.
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

VN-Index:

VN-Index giao động giằng co trong phiên sáng, mặc

dù đã có lúc chuyển sang sắc đỏ nhưng chỉ số đã

nhanh chóng tăng trở lại và ổn định trên ngưỡng 775

điểm. Kết phiên, VN-Index tăng 4,13 điểm (0,53%)

lên 778,30 điểm.

Những mã cổ phiếu ảnh hưởng nhiều nhất đến VN-
Index trong phiên hôm nay: PLX tăng 1.400 đồng,
GAS tăng 700 đồng, VNM tăng 900 đồng. Ở chiều

ngược lại, STB giảm 200 đồng.

HNX-Index:

HNX-Index chìm trong sắc đỏ trong hầu hết phiên

giao dịch, tuy nhiên vẫn đóng cửa với mức tăng 0,2
điểm. Kết phiên, HNX-Index tăng 0,20 điểm (0,20%)
lên 100,76 điểm.

Những mã cổ phiếu ảnh hưởng nhiều nhất đến HNX-

Index trong phiên hôm nay: VGC giảm 500 đồng,

OCH giảm 700 đồng, LAS giảm 300 đồng. Ở chiều

ngược lại, PVI tăng 700 đồng.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng với giá trị hơn 45 tỷ

đồng, tuy nhiên xét về khối lượng thì khối ngoại đã

bán ròng hơn 1,8 triệu cổ phiếu. VNM là cổ phiếu

được mua ròng nhiều nhất với 45,8 tỷ đồng tương

ứng với hơn 293 nghìn cổ phiếu, tiếp theo là PLX với

23,1 tỷ đồng tương ứng với 332 nghìn cổ phiếu. Ở

chiều ngược lại, DHG là cổ phiếu bị bán ròng nhiều

nhất với 29,3 tỷ đồng tương ứng với 254 nghìn cổ

phiếu.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng với giá trị hơn 322

triệu đồng, tuy nhiên lại bán ròng với khối lượng gần
574 nghìn cổ phiếu. PVS là cổ phiếu được mua ròng
nhiều nhất với 7,8 tỷ đồng tương ứng với hơn 443

nghìn cổ phiếu, tiếp theo là VCS với hơn 2 tỷ đồng
tương ứng với 14,1 nghìn cổ phiếu. Ở chiều ngược
lại, SHB là cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất với 8,1 tỷ

đồng tương ứng với 1 triệu cổ phiếu.

TIN KINH TẾ VĨ MÔ

Xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng mạnh nhất 5

năm

Theo Tổng cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất

khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt

hơn 97,72 tỷ USD, tăng trưởng 18,8% so với cùng kỳ

năm 2016. Đây là mức tăng trưởng xuất khẩu mạnh

nhất trong vòng 5 năm trở lại đây của Việt Nam sau

nửa đầu năm.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VN-Index:

Tiếp tục phiên thứ 3 liên tiếp thị trường hồi phục sau 2

phiên điều chỉnh mạnh vào ngày 07.7.2017 và

10.7.2017, tuy nhiên trạng thái chung vẫn chưa thay

đổi nhiều. Phiên giao dịch cuối tuần VNIndex có khả

năng sẽ kiểm định ngưỡng kháng cự mạnh quanh

780 điểm, ngưỡng hỗ trợ gần nhất của chỉ số nằm tại

770 điểm. Tín hiệu kỹ thuật trung hạn của chỉ số vẫn

duy trì tích cực với ngưỡng hỗ trợ tại 752 điểm. Về xu

hướng dài hạn, VN-Index tiếp tục vận động trong thị

trường giá lên (bull market) với ngưỡng hỗ trợ tại 706

điểm.

HNX-Index:

HNX-Index hồi phục nhẹ trong phiên hôm nay với
thanh khoản cải thiện so với phiên trước đó tuy nhiên

vẫn ở mức thấp hơn so với mức trung bình 10 ngày

gần đây. Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số ở mứ

trung tính với kháng cự và hỗ trợ gần nhất lần lượt tại

101,5 điểm và 100,8 điểm. Tín hiệu kỹ thuật trung hạn

của chỉ số là tích cực với vùng hỗ trợ trong khoảng
95,9-99,7 điểm (MA20-50). Về xu hướng dài hạn,

HNX-Index tiếp tục vận động trong thị trường giá lên

(bull market) với hỗ trợ tại 87,3 điểm (MA200).
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Chứng khoán Mỹ tăng

mạnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones tiến 123.07 điểm

(tương đương 0.57%) lên 21,532.14 điểm, S&P 500 cộng 17.72 điểm

(tương đương 0.73%) lên 2,443.25 điểm và chỉ số Nasdaq Composite vọt

67.87 điểm (tương đương 1.1%) lên 6,261.17 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ: USD giảm

Tại thời điểm 15 giờ, chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0,07 điểm tương

ứng 0,08% lên 95,69 điểm. USD tăng so với EUR lên: 1 EUR đổi 1,1411

USD. USD giảm so với GBP xuống: 1 GBP đổi 1.2939 USD. USD giảm so

với JPY xuống: 1 USD đổi 113,00 JPY.

Giá dầu thế giới tăng

Tại thời điểm 15 giờ, giá dầu thô nặng Brent tăng 0,22 USD tương ứng

0,46% lên 47,74 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng 0,45 USD

tương ứng 0,99% xuống 45,49 USD/thùng.

Giá vàng thế giới tăng
Tại thời điểm 15 giờ, giá vàng thế giới tăng 4,01 USD/ounce tương ứng

0,33% lên 1.222,11 USD/ounce.

TIN QUỐC TẾ

TIN KINH TẾ

TIN TRONG NƯỚC

Giá vàng trong nước tăng

Tại thời điểm 15 giờ, Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng

SJC ở mức 36,21 - 36,29 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tăng 40.000

đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá trung tâm không đổi
Ngày 13/7 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt

Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.448, không đổi so với phiên liền trước.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

32.5

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 E1VFVN30 598,120 ITA 1,638,710 1 PVS 443,100 SHB 1,004,900

2 DPM 435,970 CTG 1,085,240 2 VND 72,000 ACB 140,896

3 VCI 338,710 NLG 574,330 3 KVC 63,000 SHS 81,700

4 PLX 332,120 MSN 393,270 4 BVS 40,200 VGC 44,500

5 VNM 293,180 KBC 351,540 5 CEO 32,000 PVE 42,800

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

FLC 7.10 7.23 1.83% 16,799,630 PVX 2.70 2.60 -3.70% 9,938,991

HQC 3.32 3.37 1.51% 12,088,072 SHB 8.10 8.20 1.23% 8,643,454

HAG 9.25 9.56 3.35% 9,888,460 KLF 2.70 2.80 3.70% 6,376,952

ITA 4.43 4.32 -2.48% 9,229,820 DST 33.90 33.00 -2.65% 3,310,671

HAR 7.16 7.66 6.98% 7,763,670 PVS 17.50 17.60 0.57% 2,814,135

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

HAR 7.16 7.66 0.50 6.98% SPI 3.00 3.30 0.30 10.00%

HII 25.10 26.85 1.75 6.97% HGM 37.00 40.70 3.70 10.00%

APG 5.18 5.54 0.36 6.95% PCG 7.10 7.80 0.70 9.86%

HAI 6.35 6.79 0.44 6.93% VNC 33.50 36.80 3.30 9.85%

CMG 16.70 17.85 1.15 6.89% DNC 32.60 35.80 3.20 9.82%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

DTA 8.58 7.98 -0.60 -6.99% TMB 11.00 9.90 -1.10 -10.00%

OGC 2.72 2.53 -0.19 -6.99% THS 8.00 7.20 -0.80 -10.00%

SII 23.80 22.15 -1.65 -6.93% PIV 29.20 26.30 -2.90 -9.93%

LEC 23.40 21.80 -1.60 -6.84% ADC 16.30 14.70 -1.60 -9.82%

KAC 20.50 19.10 -1.40 -6.83% SDA 3.10 2.80 -0.30 -9.68%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

FLC 16,799,630   12.7% 1,715        4.2            0.5           PVX 9,938,991     4.6% 349           7.4          0.9            

HQC 12,088,072   3250.0% 187           18.1          0.4           SHB 8,643,454     7.4% 888           9.2          0.7            

HAG 9,888,460     -6.3% (1,342)       -            0.6           KLF 6,376,952     1.0% 104           27.0        0.3            

ITA 9,229,820     0.6% 65             66.7          0.4           DST 3,310,671     0.3% 36             923.1      3.3            

HAR 7,763,670     1.0% 109           70.1          0.7           PVS 2,814,135     8.1% 2,150        8.2          0.7            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

HAR 7.0% 1.0% 109           70.1          0.7           SPI 10.0% -1.8% (191)          -          0.3            

HII 7.0% 10.3% 1,344        20.0          2.0           HGM 10.0% 11.9% 2,046        19.9        2.5            

APG 6.9% -0.1% (8)              -            0.6           PCG 9.9% 0.4% 43             182.5      0.7            

HAI 6.9% 4.8% 544           12.5          0.6           VNC 9.9% 18.3% 3,167        11.6        2.1            

CMG 6.9% 10.8% 1,844        9.7            1.3           DNC 9.8% 27.7% 3,062        11.7        2.5            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

E1VFVN30 598,120        N/A N/A N/A N/A PVS 443,100        8.1% 2,150        8.2          0.7            

DPM 435,970        11.0% 2,412        10.0          1.1           VND 72,000          19.0% 2,543        8.8          1.6            

VCI 338,710        29.8% 3,247        18.0          5.0           KVC 63,000          3.6% 386           7.8          0.3            

PLX 332,120        20.5% 3,727        18.8          4.3           BVS 40,200          7.0% 1,492        14.5        1.0            

VNM 293,180        44.5% 6,991        22.4          9.2           CEO 32,000          11.8% 1,654        7.6          1.1            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VNM 226,843        44.5% 6,991        22.4          9.2           ACB 25,535          10.7% 1,514        17.1        1.8            

VCB 137,435        14.7% 2,000        19.1          2.7           VCS 11,568          50.6% 8,983        16.1        5.4            

SAB 134,990        34.0% 7,255        29.0          10.8         SHB 9,177            7.4% 888           9.2          0.7            

GAS 120,924        18.9% 4,115        15.4          3.0           VCG 8,923            6.8% 1,129        17.9        1.5            

VIC 112,366        3.9% 641           66.5          4.3           PVI 8,099            8.2% 2,491        14.6        1.3            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

DTA 5.79 0.2% 13             609.5        0.8           DPC 4.30 6.3% 1,090        17.4        1.1            

PPI 5.68 -2.3% (252)          -            0.3           CTT 4.05 10.0% 1,241        8.0          0.8            

CDO 4.63 6.1% 669           6.1            0.4           NVB 3.90 0.4% 46             157.3      0.7            

NVT 3.95 0.7% 69             60.9          0.5           VGP 3.32 9.4% 1,910        12.3        1.2            

OGC 3.72 -54.3% (2,441)       -            1.2           PXA 3.16 -98.1% (1,493)       -          1.0            
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